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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

      

Bản án số: 58/2023/HS-ST    

Ngày: 18-7-2023 
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn A.
 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Tấn K và      u ễ       . 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đa Vă  T -   ư ký  òa án nhân dân huyện BB, tỉnh 

BT. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện BB tham gia phiên tòa: Ông     

Đ     H - Kiểm sát viên.  

Ngày 18 tháng 7  ăm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện BB, tỉnh BT, xét 

xử sơ t ẩm, công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số 42/2023/TLST-HS ngày 16 

tháng 5  ăm 2023 theo Quyết đ    đưa vụ án ra xét xử số 47/2023/QĐXXS -HS ngày 

02 tháng 01  ăm 2023; Qu ết đ               tòa số 13/2023/ SS -QĐ      

19/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện BB, đối với b  cáo: 

        , sinh ngày 25/5/1973;      ọi khác: Không;  ơ  s  h: tỉ   BĐ; 

Đă   ký  ộ k ẩu t ườ   trú v  c ỗ ở   ệ   a :       V,      ,  u ệ    , tỉ   

BĐ.;    ề     ệ :       ; Trình độ vă   óa ( ọc vấ ):  ớ  10/12; Dân tộc: Kinh; 

G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t c : V ệt  am; con ông Lê T1 (đ  c ết) 

v  c      V       , s     ăm 1948. B  cáo có    , c    m ruột 05   ườ ,  ớ  s    

 ăm 1971 v      s     ăm 1983. V : V      V, s    1978 (đ        ).    : có 3 

  ườ ,  ớ  s     ăm 2000 v      s     ăm 2013. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

B  cáo hiện b  áp dụng biện pháp b  cấm đ  k     ơ  cư trú. 

B  cáo có mặt tại phiên tòa.  

- Bị hại:  

+  a      2, s     ăm 1980 (vắng mặt) 

Đ a c ỉ:       ,      , t      HN, tỉ   BĐ 

+   u ễ       1, s     ăm 1969 (vắng mặt) 

Đ a c ỉ: Số 211/87/27         a    m,   ườ   5,  u   P, t       ố  CM. 
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-   ư i c  qu  n   i  n h a v   iên quan:  

+ Đỗ      2, s     ăm 1971 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ: Đườ     04,   ườ   T,  u   12, t       ố HCM. 

+   a       , s     ăm 1968 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ tạm trú:      k u 5-6,   ường B,  u   BT, t       ố  CM. 

Đ a c ỉ t ườ   trú: X  C,  u ệ    , tỉ   BĐ. 

+ Dươ         1, s     ăm 1990 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ tạm trú: Số 21 /6 B     òa 23,   ườ   B, t       ố   , tỉ   BD. 

Đ a c ỉ t ườ   trú:      N,    H, t      HN, tỉ   BĐ. 

+  Đặ        , s     ăm 1972 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ:      N,    H, t      HN, tỉ   BĐ. 

+ Đ    Vă   3, sinh  ăm 1992 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ: Thôn V,     ,  u ệ  HA, tỉ h BĐ. 

+       2, s     ăm 1975 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ:   u   ố  ửa       am,   ườ   T, t       N, BĐ. 

+  rươ     ng C, s     ăm 1964 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ:      L,     ,  u ệ   A, tỉ   BĐ. 

+   u ễ         3, s     ăm 1991 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ:       ,    Q,  u ệ  QS, tỉ   Q . 

-   ư i  àm chứn :  

+   u ễ  Du   4, s     ăm 1983 (vắ   mặt) 

Đ a c ỉ:      1,    S,  u ệ  BB, tỉ   BT 

+  u      ọc  1, s    ăm 1970 (vắ   mặt) 

Đ a chỉ: Thôn L,     ,  u ệ  HA, tỉ   BĐ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu c  tron  hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên toà  nội dun  

v  án đư c t m tắt như sau: 

V   k  ả   17   ờ 30      19/11/2022,     ấ   , s         25/5/1973, ở 

thôn PV,     T,  u ệ   A, tỉ   BĐ, có   ấ               ạ     , số/  : 

520099000157    Sở   a  t     v   tả  tỉ   BĐ cấ       15/08/2018 có     tr  

đế  15/08/2023, đ ều k  ể       t  k  c    ể  số 77 -000.27, c ở 22      k  c  

 ưu t     tr   Quốc  ộ 1 , đ  t  t       ố  CM ra tỉ   BĐ. Đế  k  ả   00   ờ 03 

  út      20/11/2022,  ực đ ều k ể       t  tr   đ      đế   m1664 + 100m, 

Quốc  ộ 1  t uộc t    1,    S,  u ệ  BB, tỉ   BT    đ ạ  đườ     m tr      ể  

cả         u    ểm   a    au vớ  đườ   k     ưu t    v  tr    đ ều k ệ  t ờ  t ết 

đa   mưa, đườ   trơ  trư t. L đ ều k  ể       t  k  c  c ạ  vớ  tốc độ k  ả   

90km/  (t     ờ  k a  của L) tr       đườ        c        t  t     ướ     a  
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   ết -   a   a   t        t ấ     a trước   a  đ ạ  mở   ả       c c  c    Quốc 

 ộ 1  (c c  đ u      t  k  c     L đ ều k  ể  k  ả   100m) có 1      t  c  ta   r 

(k     r    ể  số) đa   c u ể   ướ    ấ  đ u    t       đườ       tr   sa        

đườ         ả  t     ướ      L đa    ưu t         L  ử  ý   ảm t c độ v  đạ  

  a    ấ       t ,   m c        t  k  c  trư t tr   mặt đườ  , r   c a  đả    t     

        về    a     tr   v  trư t      v    ề   ả  t  m một đ ạ ,  ua  đ u    về 

 ạ   ướ     a     ết, r   t ế  tục t        v   đu   01      t  c  ta   r đa   đ u 

   a tr    k u   v     u   cơm   a        ở      ề   ả  đườ   r   mớ        ạ  

(k       c đ    đư c      t  c  ta   r     v  sau k   ta   ạ   ả  ra t    ế    

c  ta   r t ấ     k         ư             đ  đ ều k  ể     rờ  k      ệ  trườ  ). 

Sau k   ta   ạ   ả  ra, có 8      k  c    m tr        t  k  c     t ươ   cụ t ể 

  m:                                     

- B  Đỗ      2, s     ăm 1971, ở đườ     04,   ường T, Qu   12,   .    

         (  m ở v  tr  t     ướ ,   ườ   số 5,     ở    a).  

- B    a      P, s     ăm 1968, ở        u 5-6,   ườ   B,  u   BT,   .    

c        v  có      ở    C,  u ệ  PC, tỉ   BĐ (  m ở v  tr  t     ướ ,   ườ   

số 7,         tr  ). 

- Ô   Dươ        H1, s     ăm 1990, ở Số 21 /6 B     òa 23,   ườ   B, 

t       ố   , tỉ   BD và có hộ khẩu t ường trú ở thôn V, xã Â, huyện HÂ, tỉnh 

BĐ (n m ở v  trí t    tr  ,   ường số 5, dãy bên phải). 

- B  Đặng Th  N, s     ăm 1972, ở thôn N,     ,  u ện HN, tỉnh BĐ (n m ở 

v  trí t     ướ ,   ườ   số 1, dãy gi a). 

- Ô   Đ    Vă   3, s     ăm 1992, ở thôn V, xã Â, huyện HÂ, tỉnh BĐ (n m 

ở v  trí t    tr  ,   ường số 6, dãy bên phải). 

- Ông Thái K1, s     ăm 1975, ở k u   ố Cửu L    am,   ường T, th  xã H, 

tỉnh BĐ (n m ở v  trí t    tr  ,   ườ   số 4, dãy bên phải). 

- Bà La Th  T4, s     ăm 1980, ở thôn C, xã HS, th  xã HN, tỉ   BĐ (  m ở v  

trí t     ướ ,   ường số 5, dãy bên trái). 

- Bà Nguyễn Th  H1, sinh năm 1969, ở 211/89/27         a    m,   ườ   

5,  u    , thành phố HCM (n m ở v  trí t     ướ ,   ường số 3, dãy bên trái). Xe ô 

tô khách biển kiểm soát 77F- 000.27 b   ư   ng và 14 hành khách còn lại không b  

t ươ     . 

 * Kết quả khám nghiệm hiệ  trường v    úc 01   ờ 50   út      20/11/2022 

thể hiện: Khám nghiệm hiệ  trườ   t     ướng Phan Rang - Phan Thiết, chọn mép 

đường bên phả  t     ướng khám nghiệm   m c uẩn. 

- Hiệ  trường vụ tai nạn giao thông thuộc Quốc lộ 1A, có giải phân cách c ng 

chính gi a      c  a đường thành hai ph   đườ     ư c chiều nhau, mỗi ph n 

đườ   có  a     đường xe chạ .  ơ   ảy ra tai nạn thuộc ph   đường bên phải tại 

 m 1664+100m trước k u   v    s   đ u     u   cơm   a        đ  t  mép 

đườ   v   đế  m    u   cơm    21m50,      bên phả  s   đ u xe có một đường 
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đất, về  ướ     a   a   có đ ểm mở giả       c c  để c c   ươ   t ệ   ua  đ u 

chuyể   ướ    ua đườ  . Đ ạ  đường thẳng có biển cảnh báo nguy hiểm “  a  

nhau vớ  đườ   k     ưu t   ” mặt đườ   đư c trải nhựa b ng phẳ  , đường rộng 

9m có vạc  sơ  trắ        c  a t      a     đường xe chạ , tr    đó     đường 

dành cho xe ô tô rộ   3m50,     đường hỗn h p dành cho xe ô tô - mô tô rộng 

3m50,     đườ        c      m  t  v     t   sơ rộng 2m00. 

-  r       đường dành cho xe mô tô,    t   sơ v   ề  đất bên phả  đường có 

một vết chà kéo dài liên tục t     ướng Phan Thiết -   a   a   đư c đ    ký   ệu 

số một (1), số  a  (2) tr   sơ đ  hiệ  trường; vết chà có chiều dài 10m90; rộng nhất 

60cm. Đ u vết chà số một (1) tr       đường dành ch     m  t ,    t   sơ c c  

m   đường chuẩ  1m20, c c  đ u đườ   đất 25m20, c c  đ u đ ểm mở dải phân 

c c  37m70, đ  vu     óc v   cột biển cảnh báo nguy hiểm “  a    au vớ  đường 

k     ưu t   ” kết quả l    ư t là 67m90 + 2m35; cuối vết cày số hai (2) ở tr     ề 

đất bên phả  c c  m   đường chuẩ  0m20 c c  t m trục bánh sau trên bên trái xe ô 

tô khách 77F-000.27 là 1m60. 

- Xe ô tô khách biển số 77F-000.27: Sau khi tai nạn, xe ngã trong khuôn viên 

s   đất đ u xe của  u   cơm   a       ,          a   về b   tr  , đ u     ướng 

chếch về Phan Thiết, đu      s t m   đường nhựa  ướng chếch về Phan Rang, kết 

quả đ :   m trục         trước     tr   c c  m   đường chuẩ  3m20; t m trục 

        sau     tr   c c  m   đường chuẩn 0m80. 

- Đ ểm mốc      ể    ệu 1664+ 1 đư c gắn trên thành dải phân cách c ng. T  

đ u vết c   số một (1) đ  t ẳ   vu     óc v   đ ểm mốc (  ể    ệu 1554+H1) ở 

trên dải thành dải phân cách c ng kết quả l    ư t là 27m80+ 8m50. 

*  ết  uả k  m     ệm   ươ   t ệ          t  k  c    ể  số 77 -000.27 t ể 

  ệ : Bể  u   rờ  t     ộ k    c ắ    ó    a trước đ u   , k c  t ước 2m38   1m4; 

mặt  ạ trước     ể  ú   ướ   v   tr   , k c  t ước 1m50   1m10  ú  v   tr    s  

vớ   a  đ u 30cm; cửa      uố         ả     a trước        u    ệc  t  sau ra 

trước,  u    ở s  vớ  v  tr   a  đ u 7cm;  ọ   c    ươ   c  ếu   u     tr      

c     ệc  t  tr    ua   ả  s  vớ   a  đ u 5cm;  ể t     ộ k             tr   t  

trước ra sau (t       cửa v  tr    ế        ra đế  đu     ), k c  t ước 12m   2m; ố  

k m   ạ           tr   t        (v  tr  tr   trục    trước     tr  )    c    ước      

tróc sơ   ướ   t  trước ra sau, k c  t ước 2m70   70cm;  ắ  k m   ạ  t     đặt 

     ắc  u  ( ướ  cửa v  tr        )     u   rờ  k      , k c  t ước 1m40   95cm; 

 ể  u   rờ  ố  v  cạ   tr       tr   k  a     , k c  t ước 10m50   40cm;  ể  u   

rờ  k    c ắ    ó đu     , k u     m  s t     tr   v        ả  k    c ắ    ó đu   

        t  ể. 

*  ạ   ả  kết  u      m đ    số 1251/  GĐ-KTHS      09/12/2022 của 

  ò   k  t u t      sự      a  tỉ   BT  kết  u   về a  t    k  t u t đố  vớ       

t    ể  số 77 -000.27.  ạ  t ờ  đ ểm    m đ         t    ể  số 77 -000.27: 
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1.  ệ t ố       t uộc     có tr   ực  ắ  đ   đủ, đú   v  tr  k  t u t, k        t 

  ệ   ư     .  ệ t ố         ạt độ        t ườ  , đảm  ả  c u ể   ướ   t    ý 

muố  của   ườ  đ ều k ể . 

2.  ệ t ố     a   c     t uộc   ạ    a   k       có tr   ực  ắ  đặt đ   

đủ,đú   v  tr  k  t u t, k        t   ệ   ư     .  ệ t ố     a   ta  (  a   đỗ) có 

c c cụm c   t ết  ắ  đặt đú   v  tr , k  t u t, k        t   ệ   ư     .   ệ  tạ ,  ệ 

t ố     a   c     v    a   đỗ của      t    ể  số 77 -000.27   ạt độ        

t ườ  . 

3.    t   ệ  đ   t     ệu    a trước       ả  v , k       ạt độ  .   c đ   

c  ếu s   , đ   t     ệu cò   ạ , đ             ệu, cò    ạt độ        t ườ  . 

4.   c  ệ t ố  : độ   cơ, tr  ,       ,  ộ  số, tru ề   ực c c đă  , v  sa      

trực,     đạ   a, c   số đư c  ắ  đặt đ   đủ, đú   v  tr  k  t u t, k        t   ệ  

 ư     ,   ạt độ        t ườ  .  

*  ạ  c    vă  số 1143/SG V -V ĐB      06/02/2023 của Sở   a  t     

v   tạ  t       ố    c        trả  ờ  về      tr    v  tốc độ của      t  k  c    ể  

số 77 -000.27,   c đ   :  r    ệ t ố    ử  ý v  k a  t  c sử  ụ        ệu t  t  ết 

      m s t      tr    t uộc      cục Đườ    ộ V ệt  am, t  23   ờ 45   út      

19/11/2022 đế  00   ờ 15   út      20/11/2022 k     có      ệu của      t  k  c  

  ể  k ểm s  t 77 -000.27. 

*  ạ  kết  u      m đ    số 1294/  -KTHS      16/12/2022 của   ò   k  

t u t      sự      a  tỉ   BT kết  u  : G ấ               ạ      số 

520099000157    Sở G a  t     v   tả  BĐ cấ       15/08/2018, có     tr  đế  

ng   15/08/2023 của     ấ       t  t. 

*  ết  uả k ểm tra      độ c   của t    ế     ấ    tạ    ệ  trườ   v    úc 01 

  ờ 57   út      20/11/2022, t ể   ệ : 0,000m / . 

*  ết  uả   t     ệm   a   c ất ma tú  v    úc 02   ờ 00   út      

20/11/2022, t ể   ệ :  m t   . 

 ơ  ua   SĐ       a   u ệ  BB đ  ra Qu ết đ    trư   c u    m đ    08 

     k  c     t ươ     u tr  .   ư      Đỗ      2,      a       ,     Dươ   

Anh TH1,    Đặ        ,           1 v      Đ    Vă   3 đều k a    c đ    sau 

ta   ạ  c ỉ          t    , k     đ    kể     đ    m Đơ  t  c ố     m đ    t ươ   

t c , cam đ a  k     k  ếu  ạ   a  t ắc mắc    về sau. Đố  vớ       u ễ       1 

v      a      2    t ươ    ặ   v  đư c    m đ    t ươ   t c  t     u  đ    của 

      u t.  

*  ạ  Bả  kết  u      m đ           về t ươ   t c  số 65/2023/         

08/12/2022 của  ru   t m        tỉ   BT kết  u   về t ươ   t c  của      u ễ  

     1   ư sau: 

-   ấ  t ươ   cẳ   ta  tr        k   1/3 tr    ươ    ua  tr   đ  đư c    u 

t u t đ ều tr ,   ệ  ca   ươ   c ưa      t   , k       ắ  c  , cò  07 m   c ỉ     

11cm,  ạ  c ế     sấ  -   ửa cẳ   ta  tr      đau.     ệ t   t ươ   cơ t ể    10%. 
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-   ấ  t ươ   cẳ   c    tr       k   1/3  ươ   c    tr   đ  đư c đ ều tr , 

  ệ   ó  ột đ   - cẳ   -     c    tr  , ca   ươ   c ưa      t   , k       ắ  c  . 

    ệ t   t ươ   cơ t ể    11 . 

-      tỉ  ệ t   t ươ   cơ t ể    t ươ   t c          c        u ễ       1 

  ệ  tạ    : 20  ( a  mươ       trăm). 

- Vết t ươ      v t     ra. 

-   c c ấ  t ươ   có c  ều  ướ    ực t c độ   t    tư t ế cơ  ă   của cơ t ể 

vớ  v t     t ươ  . 

*  ạ   ả  kết  u      m đ           về t ươ   t c  số 11/2023/  -         

10/02/2023 của  ru   t m        tỉ   BĐ kết  u   về t ươ   t c  của     a     

T2   ư sau: 

1. Dấu   ệu c      ua    m đ   :   ấ  t ươ       đ t   a 1/3 tr   cẳ   ta  

  ả , vết t ươ         t c    ta    ả , vết t ươ         t đ t   a đ     ả ,     

m m  a  đốt số    3,  4 đ     u t u t: 

-  a    ả : cắt  ộc vết t ươ  , cắt  ọc       a m   mò , c c cơ      u   

 ua  ,  ộc  ộ  ó mạc  c    ta , t    kinh quay - trụ -    a, k  u cột t ắt mạc  

m u, cột cắt ca  t    k   .  ưa  ươ   c    ta    a   m c 1/3 tr  .    u đ    cơ 

c   đ u  ươ  ,      vạt  a mặt sau k  u đ    c   m m cụt.   ệ : 

+  ụt t  1/3 tr   c    ta    ả . 

+   m cụt     . 

+   ớ  va  cử độ   đư c.    

    ệ : 68  (S u mươ  t m      trăm). 

-        ả : cắt  ọc t            t     ươ   đ   cắt  ọc       a m   mò , c c 

cơ      u    ua  . Bộc  ộ  ó mạc  đ       , t    k    tọa, k  u cột cắt mạc  

m u, cột cắt ca  t    k   , k  u c  ,      vạt  a k  u đ    c   m m cụt.   ệ  cụt 

1/3 tr    ươ   đ     ả , m m cụt      k ớ       cử độ   đư c.     ệ: 67  (S u 

mươ   ả       trăm). 

- V    t ắt  ư     ệ  k      ấu vết, v   độ   t ắt  ư   đau. 

 ết  uả:   ụ  cắt  ớ  v  t    cột số   t ắt  ư  : G   m m  a   3,  4 c ưa 

ca   ươ  .     ệ: 18  ( ườ  t m      trăm). 

2.  ết  u  :  ă  c  Bả   t   ệ      trăm t   t ươ   cơ t ể  a       k m t    

      tư số 22/2019/  -B        28/08/2019 của Bộ   tế, t    t   ệ t   t ươ   

cơ t ể    t ươ   t c            ệ  tạ    : 91  (     mươ  mốt      trăm), t    

  u    tắc cộ   tạ        tư. 

3.   c vết t ươ      v t        ra; cơ c ế      t     vết t ươ  ;   c t ươ   

t c  đ  đư c đ ều tr , cắt   ,   ệ  đ       s  . D  đó, c ú   t   k       c đ    

đư c cơ c ế      t    , v t     t ươ   t c . 

Sau khi     ta   ạ ,    Đỗ      2,      a       ,     Dươ        H1,    

Đặ       N,           1 v      Đ    Vă   3 đều k a    c đ    c ỉ    t ươ       
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  t    , k     đ    kể     đ    m đơ  t  c ố     m đ    t ươ   t c      k     có 

că  c    c đ    t   ệ t ươ   t t đố  vớ          ườ  có t     u tr   để đề       ử 

 ý. 

V        ậ                    ơ  ua  đ ều tra đ  tạm     một      t  k  c  

  ể  k ểm s  t 77 -000.27 v  c c   ấ  tờ       ua  đế       t  k  c    ể  số 86B-

011.27.  ơ  ua   SĐ  đ  ra  u ết đ     ử  ý   a  trả  ạ       t  k  c  v  c c   ấ  

tờ  ó  tr   c         u ễ        H3 s     ăm 1991, ở t    P,    Q,  u ệ  QS, 

tỉ   QN    đạ    ệ  t    ủ   u ề  c        rươ         , s     ăm 1964, ở t    

 ,     , hu ệ    , tỉ   BĐ    c ủ sở   u      t  k  c    ể  số số 86B-011.27 

t     u  đ          u t. 

 ơ  ua  đ ều tra đ  t u     01 (một)   ấ               ạ      

số:520099000157    Sở G a  t     v   tả  tỉ   BĐ cấ       15/08/2018, có     tr  

đế       15/08/2023 của     ấ  L v  01  SB m u trắ   (    tr    có c  a đ ạ  

c        34      đư c tr c   uất t   am ra      tr    của      t  k  c    ể  k ểm 

s  t 77 -000.27      ạ  t ờ  đ  m  ả  ra vụ ta   ạ    a  t              u ễ  

       3 cu   cấ ), s  c u ể  k m t       sơ vụ   . 

V            ự  Sau k   ta   ạ   ả  ra, c ủ      t  k  c    ể  số 77 -000.27 

c    vớ  t    ế     ấ    đ   ỗ tr  v      t ườ   c   08      k  c     t ươ     ư 

đ   ó  ở tr  , cụ t ể   ư sau:  

- B  Đỗ      2     t ườ   số t ề    : 30.000.000 đ   . 

- B    a      P     t ườ   số t ề    : 15.000.000 đ   . 

- Ô   Dươ        H1     t ườ   số t ề    : 20.000.000 đ   . 

- B  Đặ       N     t ườ   số t ề    : 10.000.000 đ   . 

- Ô   Đ    Vă   3     t ườ   số t ề    : 15.000.000 đ   . 

- Ô         1     t ườ   số t ề    : 65.000.000 đ   . 

- B   a      2     t ườ   số t ề    : 210.000.000 đ   . 

- B    u ễ       1     t ườ   số t ề    : 55.000.000 đ   .  

 ất cả 08   ườ      đ       đủ t ề , đ    t ờ  đ    m   ấ       ạ  v  đơ  đề 

     m ễ  tru  c u tr c     ệm      sự c   t    ế     ấ   , cam đ a  k     k ếu 

 ạ , t ắc mắc    về sau đố  vớ  vụ ta   ạ    a  t      ó  tr  . 

Tại  ả  c   trạ   số 53/  -V S. BB      12 t     5  ăm 2023 của V ệ  

trưởng V ệ  k ểm s t           u ệ  BB đ  tru  tố    c       ấ    về tộ  “   

                 tham gia                    ” đư c  u  đ    tạ  điểm c k  ả  

1 Đ ều 260 Bộ  u t      sự  ăm 2015 đư c sửa đ  ,    su    ăm 2017. 

 ạ        tòa, v  đạ    ệ  V ện k ểm s t      u ề  c    tố  u   tố  u   tộ  v  

tra    u        v    ạm tộ  của    c   t ực   ệ  đ  đủ  ếu tố cấu t     tộ  “   

                 tham gia giao thô           ” đư c  u  đ    tạ  điểm c k  ả  

1 Đ ều 260 Bộ  u t      sự  ăm 2015 đư c sửa đ  ,    su    ăm 2017. Qu  tr    

đ ều tra v  tạ        tòa    c   Lê Tấ    c ưa có t ề    , t ề  sự, thành khẩn khai 
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   , ă   ă   ối cả  v  đã tự nguyện cùng với chủ   ươ   t ện th a thu n b i 

t ường toàn bộ thiệt hại v t chất theo yêu c u của các b  hại và các b  hạ  có đơ  đề 

ngh  miễn truy c u trách nhiệm hình sự c      c    ực,   ạm tội l   đ u. Đ      

nh ng tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự, đư c  u  đ nh tạ  c c đ ểm b, s 

khoản 1, khoả  2 Đ ều 51 Bộ lu t hình sự  ăm 2015 đư c sửa đ i b  su    ăm 

2017.  

Đề       ộ  đ      t  ử     ụ   đ ểm c k  ả  1 Đ ều 260; đ ểm b, s khoản 1, 

khoả  2 Đ ều 51; Đ ều 38; Đ ều 65 Bộ  u t      sự đư c sửa đ  ,    su    ăm 

2017;  ử   ạt    c   Lê  ấ    t  18 (mười tám) tháng đến 24 ( a  mươ   ốn) tháng 

tù   ư   c    ưởng án treo, thời gian thử thách t  36 ( a mươ  s u) t     đến 48 

(bố  mươ  t m) t    , về tộ  “                    tham gia                    ”. 

Về hình phạt b  sung: Áp dụng khoả  5 Đ ều 260 Bộ lu t hình sự đề ngh   

cấm b  cáo Lê Tấn L hành nghề lái xe trong thời hạ  02 ( a )  ăm. 

V  tang, vật ch ng c a v  án:  

 ơ  ua  đ ều tra đ  tạm     một      t  k  c    ể  k ểm s  t 77 -000.27 v  

c c   ấ  tờ       ua  đế       t  k  c    ể  số 86B-011.27.  ơ  ua   SĐ  đ  ra 

 u ết đ     ử  ý   a  trả  ạ       t  k  c  v  c c   ấ  tờ  ó  tr   c         u ễ  

       3, s     ăm 1991, ở t    P,    Q,  u ệ  QS, tỉ   QN    đạ    ệ  t    ủ  

 u ề  c        rươ         , s     ăm 1964, ở t    L,     ,  u ệ   Â, tỉ   BĐ 

   c ủ sở   u      t  k  c    ể  số số 86B-011.27 t     u  đ          u t     

k     đề        m   t. 

Trả lại 01 (một)   ấ               ạ      số: 520099000157    Sở G a  t     

v   tả  tỉ   BĐ cấ       15/08/2018, có     tr  đế       15/08/2023 của     ấ    

v  01  SB m u trắ   (    tr    có c  a đ ạ  c        34      đư c tr c   uất t  

 am ra      tr    của      t  k  c    ể  k ểm s  t 77 -000.27      ạ  t ờ  đ  m 

 ả  ra vụ ta   ạ    a  t              u ễ         3 cu   cấ ), đa    ưu tr    

   sơ vụ   . 

V            ự: Sau k   ta   ạ   ả  ra, c ủ      t  k  c    ể  số 77 -000.27 

c    vớ  t    ế     ấ   ực đ   ỗ tr  v      t ườ   c   08      k  c     t ươ   

  ư đ   ó  ở tr  , cụ t ể   ư sau:  

- B  Đỗ      2     t ườ   số t ề    : 30.000.000 đ   . 

- B    a      P     t ườ   số t ề    : 15.000.000 đ   . 

- Ô   Dươ        H1     t ườ   số t ề    : 20.000.000 đ   . 

- B  Đặ       N     t ườ   số t ề    : 10.000.000 đ   . 

- Ô   Đ    Vă   3     t ườ   số t ề    : 15.000.000 đ   . 

- Ô         2     t ườ   số t ề    : 65.000.000 đ   . 

- B   a      2     t ườ   số t ề    : 210.000.000 đ   . 

- B    u ễ       1     t ườ   số t ề    : 55.000.000 đ   .  
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 ất cả 08   ườ      đ       đủ t ề , đ    t ờ  đ    m   ấ       ạ  v  đơ  đề 

     m ễ  tru  c u tr c     ệm      sự c   t    ế     ấ   , cam đ a  k     kh ếu 

 ạ , t ắc mắc    về sau đố  vớ  vụ ta   ạ    a  t      ó  tr       đề        m   t 

  ả   u ết. 

B  c   Lê  ấ    k     tr         ờ      c  a,    c     ất tr  vớ   ờ   u   tộ  

của   ểm s t v   , đ    t ờ  t  a      t    bộ      v    ạm tộ , đ    ý vớ   ua  

đ ểm tru  tố của V ệ  k ểm s t           u ệ  BB,      ộ  đ      t  ử   ảm     

c      c  . 

 ờ   ó  sau c       c   Lê  ấ    tr       : B  c    ố      về      v    ạm 

tộ  của m   , m     ộ  đ      t  ử c      c   đư c giảm nh , c      c   đư c 

 ưở      tr  . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r   cơ sở nội dung vụ   , că  c  vào các tài liệu trong h  sơ vụ    đ  đư c 

thẩm tra, xét h i, tranh lu n tại phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nh n thấ    ư sau:  

[1] V  tố tụng: Các hành vi, quyết đ nh tố tụng của  ơ  ua  đ ều tra Công an 

huyện BB, Viện kiểm sát nhân dân huyện BB, Kiểm sát viên và nh      ười tiến 

hành tố tụ   đ  t ực hiệ  đú   v  đ   đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

đ nh của Bộ lu t Tố tụng hình sự. Qu  tr    đ ều tra, b  cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụ   c      ư c c  u ết đ nh của  ơ  ua  

tiến hành tố tụ  ,   ười tiến hành tố tụng. 

[2] V  hành vi ph m t i của b  cáo: Xét lời khai nh n tội của b  cáo tại phiên 

tòa phù h p với lời khai tại các tài liệu, ch ng c  khác có tại h  sơ v  đư c thẩm 

tra tạ        tòa, đủ cơ sở để kết lu  : Đ      vụ án “Vi ph         nh v  tham gia 

              ng b ”    Lê  ấ  L thực hiện. 

Vào k  ả   00   ờ 03   út      20/11/2022 tạ   m 1664+100m, Quốc  ộ 1 , 

t uộc t    1,    S,  u ệ  BB, tỉ   BT        ấ    đ ều k  ể       t  k  c    ể  

số 77 -000.27 t am   a   a  t     c ạ  vớ  v   tốc 90km/ , k       ảm tốc độ 

tr    đ ạ  đườ   có   ể  cả         u    ểm v  tr    đ ều k ệ  t ờ  t ết đa   

mưa, đườ   trơ  trư t     k      t   ệ  c ướ     ạ  v t    a trước t   L  ử  ý 

pha       ấ      đế       t  k  c       t     tr   đườ  ,     ra   u  uả 08      

k  c    m tr        t     t ươ  , tr    đó có 02      k  c     t ươ    ặ         

 a      2    t   ệ t ươ   t c  91  v       u ễ       1    t   ệ t ươ   t c  20 ; 

cò  06      k  c           t     v  t  c ố     m đ    t ươ   t c ,      t  k  c  

  ể  số 77 -000.27     ư     . 

     v  đ ều khiể       t  t am   a   a  t     đường bộ vi phạm lu t giao 

t     đường bộ, gây h u quả làm bà La Th  T2 b  t ươ   t c  91% và bà Nguyễn 

Th  H1 b  t ươ   t c  20% nêu trên của Lê Tấn L đ    ạm vào tội “Vi ph m quy 

  nh v                         ng b ”. Tội phạm và hình phạt đư c  u  đ nh tại 

đ ểm c khoả  1 Đ ều 260 Bộ lu t hình sự  ăm 2015 đư c sửa đ i b  su    ăm 

2017. 

 [3] Xé   í   c ấ ,  ức     à               củ     cá :  
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B  c       ấ  L đ ều k  ể       t  t am   a   a  t     đ  v   đ ạ  đườ   có 

  ể  cả         u    ểm v  tr    đ ều k ệ  t ờ  t ết đa   mưa, đườ   trơ  trư t 

n ư   k       ảm tốc độ t     u  đ    để đảm  ả  a  t        đế  k    ử  ý 

  a       ấ    m         t         ra ta   ạ ,    v    ạm v   k  ả  1 Đ ều 12  u t 

  a  t     đườ    ộ   ệ       v  k  ả  1, k  ả  11 Đ ều 5       tư 31/2019/  -

BG V       29/08/2019 của Bộ   a  t     v   tả . 

Hành vi phạm tội nêu trên của Lê Tấn L rất nguy hiểm cho xã hộ , đ    m 

phạm đến tr t tự, a  t      a  t     đường bộ và làm mất tr t tự tr  an ở đ a 

  ươ       cò   ử lý nghiêm minh. 

  ư v y đ  đủ că  c  để kết lu n hành vi của b  cáo Lê  ấ    đ    ạm tội: 

“Vi ph         nh v                         ng b ” t    điểm c khoản 1 Đ ều 

260 của Bộ lu t Hình sự   ư V ện kiểm sát nhân dân huyện BB đ  tru  tố. Hành vi 

phạm tội của b  cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến tr t tự, an toàn giao thông 

đường bộ, gây   u  uả   m c       a      2    t ươ   t c  91  v       u ễ      

H1    t ươ   t c  20 , gây hoang mang trong qu n chúng nhân dân khi tham gia 

giao thông.  u       , k       ra ta   ạ    a  t     t      c   c        xe có đế  

t ăm độ   v        t ườ   v  k ắc   ục   u  uả c   c c     ạ  v  đư c c c     ạ  

  m đơ       ạ   ạ  v  m ễ  tr c     ệm      sự     k     c   t  ết   ả  c c     

k        ộ  

[4]. Tình tiế   ă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình tiế   ă    ặng trách nhiệm hình sự: B  cáo Lê  ấ  L không b  áp dụng 

tình tiết tă    ặng trách nhiệm hình sự. 

- V  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi quyết đ nh hình phạt c n xem 

xét cho b  cáo tạ        tòa c      ư tạ  cơ  ua  đ ều tra Lê Tấn L c ưa có t ề    , 

t ề  sự, thành khẩ  k a     , ă   ă   ối cả  v  đ  tự nguyện cùng với chủ   ươ   

tiện th a thu n b   t ường toàn bộ thiệt hại v t chất theo yêu c u của các b  hại và 

các b  hạ  có đơ  đề ngh  miễn truy c u trách nhiệm hình sự c    ực,   ạm tội l n 

đ u. Đ         ng tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự, đư c  u  đ nh tại các 

đ ểm b, s khoản 1, khoả  2 Đ ều 51 Bộ lu t hình sự  ăm 2015 đư c sửa đ i b  

su    ăm 2017.  

 [5] T i phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quy n công tố giữ     ê         ểm truy 

tố  à    ngh  H    ồng xét xử áp dụng: Đ ểm c khoản 1, Đ ều 260; điểm b, s khoản 

1, khoả  2 Đ ều 51, Đ ều 38; Đ ều 65 Bộ lu t hình sự, xử phạt b  cáo Lê  ấ    t  

18 (mười tám) tháng đến 24 ( a  mươ   ốn) tháng tù   ư   c    ưởng án treo, thời 

gian thử thách t  36 ( a mươ  s u) tháng đến 48 (bố  mươ  t m) tháng về tộ  “   

                                             ”    có că  c , tươ     ng với 

hành vi phạm tội của b  cáo. 

Về hình phạt b  sung: Áp dụng khoả  5 Đ ều 260 Bộ lu t hình sự đề ngh  cấm 

b  cáo Lê Tấn L hành nghề lái xe trong thời hạ  02 ( a )  ăm. 

 [6]    xử lý  ậ  c ứ    ụ á :  
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 ạm     một      t  k  c    ể  k ểm s  t 77 -000.27 v  c c   ấ  tờ       ua  

đế       t  k  c    ể  số 86B-011.27.  ơ  ua   SĐ  đ  ra  u ết đ     ử  ý   a  

trả  ạ       t  k  c  v  c c   ấ  tờ  ó  tr   c         u ễ         3, s     ăm 

1991, ở t    P,    Q,  u ệ  QS, tỉ   QN    đạ    ệ  t    ủ   u ề  c        rươ   

      , s     ăm 1964, ở t    L,    Â,  u ệ  HÂ, tỉ   BĐ    c ủ sở   u      t  

k  c    ể  số số 86B-011.27 t     u  đ          u t      ộ  đ      t  ử k     

  m   t. 

Áp dụng khoả  3 đ ều 106 Bộ lu t tố tụng hình sự đề ngh  trả lại 01 (một)   ấ  

             ạ      số: 520099000157    Sở G a  t     v   tả  tỉ   B    Đ    

cấ       15/08/2018, có     tr  đế       15/08/2023 của     ấ  L đề       ộ  

đ      m   t trả  ạ  c      c       ấ  L.  

01 USB m u trắ   (    tr    có c  a đ ạ  c        34      đư c tr c   uất t  

 am ra      tr    của      t  k  c    ể  k ểm s  t 77 -000.27      ạ  t ờ  đ  m 

 ả  ra vụ ta   ạ    a  t              u ễ         3 cu   cấ ), đa    ưu tr    

   sơ vụ   . 

 [7]      ầ  dâ  sự: Sau k   ta   ạ   ả  ra, c ủ      t  k  c    ể  số 77 -

000.27 c    vớ  t    ế     ấ    đ   ỗ tr  v      t ườ   c   08      k  c     t ươ   

  ư đ   ó  ở tr  , cụ t ể   ư sau:  

- B  Đỗ      2     t ườ   số t ề    : 30.000.000 đ   . 

- B    a      P     t ườ   số t ề    : 15.000.000 đ   . 

- Ô   Dươ        H1     t ườ   số t ề    : 20.000.000 đ   . 

- B  Đặ             t ườ   số t ề    : 10.000.000 đ   . 

- Ô   Đ    Vă   3 b   t ườ   số t ề    : 15.000.000 đ   . 

- Ô         2     t ườ   số t ề    : 65.000.000 đ   . 

- B   a      2     t ườ   số t ề    : 210.000.000 đ   . 

- B    u ễ       1     t ườ   số t ề    : 55.000.000 đ   .  

 ất cả 08   ườ      đ       đủ t ề , đ    t ờ  đ    m   ấ       ạ  v  đơ  đề      

m ễ  tru  c u tr c     ệm      sự c   t    ế     ấ   , cam đ a  k     k  ếu  ạ , 

t ắc mắc    về sau đố  vớ  vụ ta   ạ    a  t      ó  tr        ộ  đ      t  ử k     

  m   t   ả   u ết. 

 [8]    á    í: B  c     ả   ộ              sự sơ t ẩm t     u  đ    của      

 u t. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊNH 

* Că    : Đ ểm c k  ả  1 Đ ều 260; Đ ểm b, s k  ả  1, k  ả  2 Đ ều 51, Đ ều 

38, Đ ều 65 Bộ  u t      sự  ăm 2015 (Đ  đư c sửa đ      su    ăm 2017). 

*  uy   bố: B  cáo     ấ      ạm tộ  “                                  

              ”. 
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* Xử phạt: B  c       ấ    01 (một)  ăm 06 (sáu) tháng tù   ư   c    ưởng án 

treo; thời gian thử thách là 03 (ba) năm, t    t  ngày tuyên án (ngày 18/7/2023). 

G a     c       ấ    c   Ủ   a              Â,  u ệ  HÂ, tỉ   BĐ  ơ     c   

    ấ    cư trú để    m s t v        ục tr    t ờ    a  t ử t  c .  rườ          c   

L t a  đ    ơ  cư trú t   t ực   ệ  t     u  đ    tạ  Đ ều 92 của  u t             

     sự  ăm 2019. 

 r    t ờ    a  t ử t  c ,   ườ  đư c  ưở      tr   cố ý v    ạm    ĩa vụ 02 

    trở     t    òa    có t ể  u ết đ     uộc   ườ  đư c  ưở      tr     ả  c ấ       

       ạt t  của  ả     đ  c    ưở      tr o. 

* V   ì     ạ  bổ  u    Á   ụ   k  ả  5 Đ ều 260 Bộ  u t      sự, cấm    c   

    ấ            ề        tr    t ờ   ạ  01 (một)  ăm 06 (sáu) tháng kể t          

có   ệu  ực       u t. 

* V         ậ         Á   ụ   k  ả  3 Đ ều 106 Bộ  u t tố tụ        sự, trả 

 ạ  01 (một)   ấ               ạ      số: 520099000157    Sở G a  t     v   tả  

tỉ   BĐ cấ       15/08/2018, có     tr  đế       15/08/2023 của     ấ  L đa   

 ưu tr       sơ vụ    s  đư c c u ể  c   c   cục t               sự  u ệ  BB kể 

t          có   ệu  ực       u t. 

* V            ự  Không. 

* V  án phí: Áp dụ   Đ ều 135 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Ngh  quyết số 

326/2016/ B VQ 14      30/12/2016  u  đ nh về m c thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc b  cáo Lê  ấ  L phải nộ  200.000 đ ng án phí hình sự sơ t ẩm. 

Quyền kháng cáo Bả     sơ t ẩm của b  cáo, người đại diện h p pháp của b  

hại là 15 ngày kể t  ngày tuyên án (18/7/2023). 

 

 

Nơi   ận:                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

-    D tỉ   BT;                                         HẨM PHÁN - CHỦ  ỌA PHIÊN  ÒA 

- V S D tỉ   BT; 

- V S D  u ệ  BB; 

-      a   u ệ  BB; 

- Sở tư     ; 

- B  c  ,         ườ  t am   a tố tụ  ; 

-  B D đ a   ươ    ơ   /c t ườ   trú; 

-     cục    DS  u ệ  BB;                                                       N uyễ   u   A   

-  ưu    sơ. 


